
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN – LỚP 4A4 

HỌC KÌ I 

TUẦN 5 

LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 2/10/2023 – Đến ngày 06/10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

02/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 13 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội "Cùng làm cùng vui"  

2 29 Tiếng Việt Đọc: Bầu trời trong quả trứng Máy chiếu 

3 21 Toán Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

4  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 1.2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T3) Máy chiếu 

2 30 HDH Bù TV: Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ Máy chiếu 

3 5 Đạo đức Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T1)  Thẻ hoa 

4  HDH* ATGT:  ATGT Đường thủy Tài liệu 

3 
 

03/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 31 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết văn thuật lại một sự việc Máy chiếu 

2  ĐSTV   

3 22 Toán Số có sáu chữ số. Số 100 000 (T1) Bảng phụ 

4  TA Dynet Identify school subjects and talk about my favorite ......  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Khoa học 

Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường không khí 

trong lành (T1) 
Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 1.3  

3 5 Công nghệ Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (T2) Máy chiếu 

4 32 HDH Bù TV: Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc Máy chiếu 

4 
 

04/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 33 Tiếng Việt 

Tiếng nói của cỏ cây Máy chiếu 
2 34 Tiếng Việt 

3  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 2.1  

4 23 Toán Số có sáu chữ số. Số 100 000 (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Âm nhạc Hát: Chim sáo  

2  GDTC 
Ôn động tác đi đều một hàng dọc vòng bên trái – Trò chơi: 

"Vòng tròn siêu tốc" 
 

3  TA Dynet DK Unit 10 – Vocab 3  

5 
 

05/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC 

Ôn động tác đi đều một hàng dọc vòng bên trái – Trò chơi: 

"Vòng tròn siêu tốc" 
 

2 35 Tiếng Việt LTVC: Động từ Bảng phụ 

3 24 + 25 Toán Hàng và lớp (T1 + T2) Bảng phụ 

4 10 LS&ĐL 
Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ (T1) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Mĩ thuật Phong cảnh quê em (T3)  

2 14 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Suy nghĩ tích cực Máy chiếu 

3 10 Khoa học 
Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường không khí 

trong lành (T2) 
Máy chiếu 

6 
 

06/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Anh 

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG  

 

2  Tiếng Việt  

3  Tin học  

4  Toán  

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  Tiếng Việt  

2  HDH  

3  HĐTN  

                Số lượt sử dụng ĐD: 24   
 

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày 27 tháng 09 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Thanh Hương 



 


